
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 16: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

GV: Trần Hồng Diễm – Võ Thị Thúy Hằng 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- Đón trẻ - Trò chuyện 

(MT72) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT.  

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG MÉP 

NGOÀI BÀN 

CHÂN, ĐI 

KHUỴU GỐI 

(MT10) 

- EM ĐI QUA 

NGÃ TƯ 

ĐƯỜNG PHỐ 

(MT224, MT225) 

- Bé học chữ i, t, 

c 

(MT146) 

- THÊM BỚT 

TRONG PHẠM VI 

9 

(MT111) 

- Kĩ năng tham gia giao 

thông an toàn: An toàn 

trên xe máy 

(MT189) 

Chơi 

ngoài 

trời 

-  Số 9 

- TC: Tiếng gì thế 

nhỉ? 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT113) 

- Kể chuyện “Qua 

đường” 

 - TC: Làm đoàn 

tàu                    - 

Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT148, MT149) 

- Bài thơ “Tàu 

hỏa” 

- TC: Thắt lá 

dừa               - 

Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT155) 

- Vẽ PTGT đường 

bộ trên sân 

trường                   - 

TC: Đi xe 

buýt                      - 

Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- Thơ “Trên đường” 

- TC: Úp lá khoai. 

- Chăm sóc cây xanh. 

(MT155) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Ghép tranh chủ đề giao thông * TC: Đọc truyện tranh *TC: Tô màu chữ cái, 

chữ số đã học. 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại xe *Trò chơi đóng vai đầu bếp 

* Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông * Trò chơi đóng vai chú tài xế lái xe. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. *TC: vẽ, nặn, tô màu các loại 

xe.   

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây ngã tư đường phố. * TC: Xây đường sắt có hàng rào chắn. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH: * TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Qua đường” 

(MT38, MT47, MT103, MT224, MT225, MT228) 

Ăn 

bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT59) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT59) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Bài thơ “Đèn 

Giao Thông” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT149) 

- Làm quen tiếng 

Anh 

- Bài hát “Một 

đoàn tàu” 

(MT224) 

- Nhận biết một số 

biển báo giao 

thông đơn giản. 

- Quyền bình đẳng 

trong hoạt động 

vui chơi và học 

tập 

(MT84) 

- GD kỹ năng 

sống: “Không 

chơi những vật có 

thể gây nguy 

hiểm” 

(MT72) 

- Làm quen Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

(MT220, MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT72) 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 17: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

GV: Trần Hồng Diễm – Võ Thị Thúy Hằng 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT72) 

- Nghỉ Tết 

dương lịch 

- Đón trẻ 

(MT72) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – 

BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – 

BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết 

rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Trèo lên xuống 7 

gióng thang. 

(MT21) 

- Tàu thủy tí hon 

(MT149) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch  

- Bé tìm hiểu về một 

số phương tiện giao 

đường thủy 

(MT84) 

- VẼ THUYỀN TRÊN 

BIỂN 

(MT221, MT229, 

MT230, MT234) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ “Thuyền giấy” 

                 - TC: Mèo 

đuổi chuột                 - 

Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT155) 

- Vẽ PTGT đường thủy trên 

sân trường 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT221, MT229, MT230) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Trải nghiệm khu 

“Bé chơi nhà chòi” 

- TC: Úp lá khoai 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT170, MT189) 

- Chạy chậm 100 – 120m. 

               

- TC: Mèo đuổi 

chuột                 

- Chăm sóc cây xanh sân 

trường. 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Nối chữ số với số lượng 

tương ứng. *TC: Ghép tranh chủ đề giao thông 

đường thủy. * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: * Trẻ chơi đóng vai người bán 

hàng: bán các loại tàu thuyền. * Trò chơi đóng vai 

chú lái tàu. * Trò chơi đóng vai chú cảnh sát hải 

quan đường thủy. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: Vẽ, nặn, tô màu các 

loại tàu thuyền. * TC: Làm album PTGT đường 

thủy. *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây bến tàu. 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * TC: Chăm sóc cây xanh 

* TC: Vật chìm – vật nổi 

(MT47, MT103, MT113, MT224, MT228, 

MT229, MT230, MT234) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Nối chữ số với số 

lượng tương ứng. *TC: Ghép tranh chủ đề giao 

thông đường thủy. * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: * Trẻ chơi đóng vai người 

bán hàng: bán các loại tàu thuyền.* Trò chơi 

đóng vai chú lái tàu. * Trò chơi đóng vai chú 

cảnh sát hải quan đường thủy. 

-    GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: Vẽ, nặn, tô 

màu các loại tàu thuyền. *TC: Làm album 

PTGT đường thủy. *TC: Biểu diễn văn nghệ 

chủ đề Giao thông. 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây bến tàu. 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * TC: Chăm sóc cây 

xanh * TC: Vật chìm – vật nổi 

(MT47, MT103, MT113, MT224, MT228, 

MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GD ATGT: Thơ 

“Cô dạy con” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Làm quen tiếng Anh 

- GD kỹ năng sống: “Biết 

kêu cứu và cách thoát khỏi 

đám cháy” 

(MT189) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Thực hiện học 

phẩm 

- Quyền được học 

tập và khám phá 

(MT189) 

- Làm quen Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn nghệ 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT59) 

- Nghỉ Tết 

Dương lịch 

- Trả trẻ 

(MT59) 

 

 
 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 18: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

GV: Trần Hồng Diễm – Võ Thị Thúy Hằng 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT59, MT72) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT.  

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Đi trong 

đường ngoằn 

ngoèo, bật xa 

tối thiểu 50cm 

(MT2) 

- Cô dạy con 

(MT149) 

- Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị đo 

khác nhau 

(MT110, MT120) 

- Nha khoa bài 3: Lựa 

chọn thức ăn tốt cho 

răng.  

(MT133) 

- Steam (EDP): 

Thiết kế máy bay 

trực thăng 

(MT134) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ “Tập 

gấp máy bay”. 

         

- TC: Mèo 

đuổi 

chuột            - 

Chăm sóc cây 

xanh sân 

trường. 

(MT155) 

- Vẽ chiếc 

máy bay trên 

sân 

trường          - 

TC: Lộn cầu 

vồng             - 

Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT228) 

- Hát “Anh phi 

công ơi” 

- TC: ôm bóng chạy 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT224) 

- Kể chuyện sáng tạo 

“Máy bay lên thẳng” 

- TC: Gấp máy bay bằng 

giấy 

- Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT148) 

-  Trải nghiệm khu 

nhà chòi 

-TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Nối chữ số với số lượng tương ứng. * TC: Ghép tranh chủ đề giao 

thông đường hàng không * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: * Trẻ chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại PTGT đường hàng 

không… *Trò chơi đóng vai đầu bếp * Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: vẽ, nặn, tô màu máy bay. * TC: Làm album PTGT đường hàng 

không. *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây sân bay * TC: Xây trung tâm thương mại bán máy bay. 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * TC: Chăm sóc cây xanh * TC: chơi vơi cát- nước, vật chìm - vật nổi 

(MT47, MT103, MT113, MT224, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện 

học phẩm 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- Làm quen 

Tiếng Anh  

- Hát “Máy 

bay của tôi” 

(MT224) 

- Trò chuyện về 

phương tiện giao 

thông đường hàng 

không 

(MT84) 

- GD BVMT, GIỮ VỆ 

SINH MT: Vè về môi 

trường 

- Quyền được sống vui 

vẻ và hạnh phúc 

(MT189) 

- Làm quen Tiếng 

Anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT220, MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT72) 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 16: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

GV: Lâm Kim Ngọc Trâm – Phan Thị Hồng Cúc 
 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT146) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

-TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Đi trong đường 

ngoằn ngoèo, bật xa 

tối thiểu 50cm 

(MT10) 

- Bé tìm hiểu về 1 số 

PTGT đường bộ 

(MT84) 

- STEAM: Làm Cây 

thông noel.  

(MT134) 

- BÉ CÙNG PHÁT 

ÂM I, T, C 

(MT146, MT170) 

- Số 9  

(MT111) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Kể chuyện “Qua 

đường”   

- TC: Làm đoàn 

tàu                    - 

Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT149, MT148) 

- Nội dung: - Ôn nhận 

biết khối cầu, khối trụ, 

khối vuông, khối chữ 

nhật. 

- TC: Tiếng gì thế 

nhỉ? 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT82) 

- Bài thơ “Ông già Noe 

ơi”                      

- TC: Thắt lá 

dừa                           

 - Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT227, MT220) 

- Vẽ PTGT đường bộ 

trên sântrường            

- TC: Đi xe 

buýt                           

 - Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT229) 

- * Thơ “Trên 

đường” 

* TC: Úp lá 

khoai. 

* Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT155) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP 

*TC: Ghép tranh chủ đề giao thông* TC: Đọc truyện tranh*TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

- GÓC PHÂN VAI 

 * Trò chơi đóng vai chú tài xế lái xe. * Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông. *Trò chơi đóng vai đầu 

bếp.  

- GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: vẽ, nặn, tô màu các loại xe. *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

- GÓC XÂY DỰNG* TC: Xây ngã tư đường phố. * TC: Xây đường sắt có hàng rào chắn. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Qua đường” 

(MT103, MT113, MT148, MT224, MT225, MT230) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Đèn giao thông - 

Chơi tín hiệu đèn 

màu 

- Quyền con người 

(trẻ em).  

(MT189) 

- Bài hát “Một đoàn 

tàu”  

- Làm quen Tiếng 

Anh 

Do giáo viên trung 

tâm Khang Trí thực 

hiện.  

(MT224) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Bài thơ “Đèn Giao 

Thông” 

(MT155, MT189) 

- GD kỹ năng sống 

“Không chơi những 

vật có thể gây nguy 

hiểm” 

(MT189) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- Làm quen 

Tiếng Anh 

Do giáo viên 

trung tâm Khang 

Trí thực hiện. 

(MT220) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT59, MT189) 

 

 
  

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 17: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

GV: Lâm Kim Ngọc Trâm – Phan Thị Hồng Cúc 
 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT59) 

- NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 2025 

- Đón trẻ 

(MT59) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết 

rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG MÉP 

NGOÀI BÀN 

CHÂN, ĐI KHỤY 

GỐI 

(MT10) 

- VẼ THUYỀN TRÊN 

BIỂN 

(MT221) 

 

- BÉ TÌM HIỂU 

1 SỐ PHƯƠNG 

TIỆN GIAO 

THÔNG 

ĐƯỜNG THỦY 

(MT84) 

- Kỹ năng phòng tránh nơi nguy 

hiểm: ao, hồ, sông, suối.  

(MT189) 

Chơi 

ngoài 

trời 

 - Thơ “Thuyền 

giấy”       

- TC: Mèo đuổi 

chuột             

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT59) 

 - Hát “Em đi chơi 

thuyền”           

- TC: Gấp thuyền bằng 

giấy                   

 - Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT229) 

 

- Trải nghiệm 

khu “Bé chơi 

nhà chòi” 

- TC: Úp lá 

khoai 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT82) 

- Chạy chậm 100 – 120m.      

- TC: Mèo đuổi 

chuột                              - Chăm 

sóc cây xanh sân trường. 

(MT7, MT9) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP 

TC: Tô màu và nối số lượng tương ứng. TC: 

Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI 

TC: Gia đình chế biến các món ăn mời khách 

TC: Cửa hàng bán thực phẩm, nước uống 

TC: Phòng khám bác sĩ 

- GÓC NGHỆ THUẬT 

TC: Gấp thuyền giấy 

TC: Làm Album về các PTGT đường thuỷ 

- GÓC XÂY DỰNGTC: Xây bến tàu 

TC: Xây cảng biển quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN 

TC: Chăm sóc cây xanh 

TC: Làm thuyền từ các vật liệu mở 

(MT47, MT113, MT228, MT234) 

 

- GÓC HỌC TẬP 

TC: Tô màu và nối số lượng tương ứng 

TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI 

TC: Gia đình chế biến các món ăn mời khách 

TC: Cửa hàng bán thực phẩm, nước uống 

TC: Phòng khám bác sĩ 

- GÓC NGHỆ THUẬT 

TC: Gấp thuyền giấyTC: Làm Album về các PTGT 

đường thuỷ 

- GÓC XÂY DỰNG 

TC: Xâybến tàu 

TC: Xây cảng biển quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN 

TC: Chăm sóc cây xanh 

TC: Làm thuyền từ các vật liệu mở 

(MT47, MT113, MT228, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 
 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 
 

- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 
 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GD ATGT: Thơ 

“Cô dạy con” 

Rèn vở năng khiếu 

(MT72) 

- GD kỹ năng sống: “Biết 

kêu cứu và cách thoát khỏi 

đám cháy” 

- Làm quen Tiếng Anh 

Do giáo viên trung tâm 

Khang Trí thực hiện 

(MT189) 

 

- Quyền con 

người (trẻ em) 

Trò chuyện về 

các PTGT 

đường thuỷ, luật 

gt đường thủy 

(MT84) 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Cho trẻ làm quen với Tiếng 

AnhChương trình dạy học do giáo 

viên Trung tâm thực hiện 

(MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT72, MT189) 
 

- Trả trẻ 

(MT72, MT189) 



 

 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 18: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

GV: Lâm Kim Ngọc Trâm – Phan Thị Hồng Cúc 
 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO LÊN 

XUỐNG 7 GIÓNG 

THANG 

(MT21) 

- CÔ DẠY CON 

(MT149, MT155) 

- ĐO ĐỘ DÀI 1 VẬT 

BẰNG CÁC ĐƠN VỊ 

ĐO KHÁC NHAU 

(MT120) 

- TÌM HIỂU 1 SỐ 

PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG HÀNG 

KHÔNG  

(MT84) 

- LỰA CHỌN 

THỨC ĂN TỐT 

CHO RĂNG VÀ 

NƯỚU 

(MT189, MT133) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ “Tập gấp máy 

bay” 

- TC: Mèo đuổi 

chuột                - 

Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT155) 

- Vẽ chiếc máy bay trên sân 

trường                       - TC: 

Lộn cầu vồng                 

- Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT229) 

- Hát “Anh phi công 

ơi”- TC: ôm bóng 

chạy 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT225) 

- * Gấp tên 

lửa bằng giấy. 

* TC: Về đúng 

đường bay. 

* Chơi tự do 

(MT229) 

- * Vẽ phấn trên sân 

trường các ptgt 

đường hàng không 

* Chơi kéo co 

* Chơi tự do 

(MT230) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP 

*TC: So sánh số lượng các nhóm * TC: Ghép tranh chủ đề giao thông đường hàng không* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI 

 * Trẻ chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại PTGT đường hàng không…*Trò chơi đóng vai đầu bếp* Trò 

chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh.  

- GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: vẽ, nặn, tô màu máy bay. 

* TC: Làm album PTGT đường hàng không. *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

- GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây sân bay 

- GÓC THIÊN NHIÊN 

* TC: chơi vơi cát- nước, vật chìm - vật nổi * TC: Chăm sóc cây xanh 

(MT38, MT103, MT110) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện học 

phẩm 

Quyền con người 

(MT189) 

- Hát “Máy bay của tôi” 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

DO GIÁO VIÊN TRUNG 

TÂM THỰC HIỆN 

GIẢNG DẠY. 

(MT224) 

- Trò chuyện về 

phương tiện giao 

thông đường hàng 

không 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT84) 

- GD BVMT, GIỮ 

VỆ SINH MT: Vè 

về môi 

trườngChơi tự do 

với đồ chơi.  

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- Làm quen Tiếng 

Anh  

Do giáo viên trung 

tâm thực hiện.  

(MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT59, MT189) 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP: 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 16: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT72) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chú bộ đội”  

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Đi trong đường 

ngoằn ngoèo, bật 

xa tối thiểu 50cm 

(MT2, MT5, 

MT7, MT9) 

- TÌM HIỂU 

PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ 

(MT72, MT84, 

MT146) 

- Cô bé bán diêm 

(MT148, 

MT149) 

- Số 9 đáng yêu 

(MT110, 

MT111, MT113) 

- EM ĐI QUA 

NGÃ TƯ ĐƯỜNG 

PHỐ 

(MT220, MT224) 

Chơi 

ngoài trời 

* Câu chuyện 

qua đường 

* Người tài xế 

giỏi 

* Xếp hình 

PTGT bằng vật 

liệu thiên nhiên 

(MT148, 

MT227) 

* Hát: Bác đưa 

thư 

* Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê  

*Chơi tự do 

(MT224, 

MT225) 

* Vẽ cây thông 

* Tc: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

(MT229) 

*Môi trường bị ô 

nhiễm do giao 

thông 

*Trò chơi: Chi 

chi chành chành 

*Chơi tự do 

(MT72, MT84) 

* Vẽ vườn hoa 

* Tc: Tập tầm vông 

* Chơi tự do 

(MT227, MT228) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

* GÓC HỌC TẬP: TC: Tô màu, nối số lượng các PTGT. TC: Tô màu các chữ cái, chữ số 

* GÓC PHÂN VAI: TC: Đầu bếp chế biến các món ăn. TC: Cửa hàng bán xe, thực phẩm, 

nước uống 

* GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Dán gậy chỉ huy giao thông. TC: Vẽ, nặn về các phương tiện 

giao thông 

* GÓC XÂY DỰNG: TC: Xâybến xe. TC: Xâyngã tư đường phố 

* GÓC ĐÓNG KỊCH: TC: Minh hoạ câu chuyện qua đường 

(MT38, MT82, MT103, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT47, MT189) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT59) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Chúng em chơi 

giao thông- Vẽ 

tín hiệu đèn 

(MT155, 

MT221) 

-   Đèn giao 

thông  

- Chơi tín hiệu 

đèn màu 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT72, MT149, 

MT155) 

- Quyền bình 

đẳng trong hoạt 

động vui chơi và 

học 

tập  

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- THỰC HIỆN 

VỞ NĂNG 

KHIẾU 

(MT189) 

- Lao động vệ sinh 

văn nghệ 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT189, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT59) 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP: 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 17: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT84) 

- NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

- ĐÓN TRẺ 

(MT84) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

“Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG 

MÉP NGOÀI 

BÀN CHÂN, ĐI 

KHUỴU GỐI. 

(MT10) 

- THÊM BỚT 

TRONG PHẠM 

VI 9 

(MT110, MT111, 

MT113) 

 

- VẼ THUYỀN 

TRÊN BIỂN 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- DẠY TRẺ 

KHÔNG CHƠI 

GẦN KHU VỰC 

NGUY HIỂM 

AO, HỒ, SÔNG, 

SUỐI 

(MT170, MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

* Hát: Em đi chơi 

thuyền 

* Tc: chèo thuyền 

* Chơi tự do 

(MT224) 

* Vẽ PTGT đường 

thuỷ 

* Tc: chìm nổi 

* Chơi tự do 

(MT230) 

 

* Thơ: Thuyền 

giấy 

* TC: Về đúng 

tuyến đường 

* Chơi tự do 

(MT149, MT155) 

* Nghe hát Những 

lá thuyền ước mơ. 

* Tìm hiểu 1 số 

qui tắc khi chơi ở 

khu “Bé vui với 

nước” của trường 

* Chơi tự do 

(MT189, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Đọc truyện tranh. TC: Tô màu và nối số lượng tương ứng 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Gia đình chế biến các món ăn mời khách. TC: Cửa hàng bán thực 

phẩm, nước uống 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Làm Album về các PTGT đường thuỷ. TC: Gấp thuyền giấy 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xâybến tàu. TC: Xây cảng biển quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc cây xanh 

(MT82, MT103, MT227, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT47) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT59) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chuyện về 

các PTGT đường 

thuỷ, luật gt 

đường thủy  

(MT84, MT189) 

- Quyền được học 

tập và khám phá 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT170, MT189) 

 

- Lá thuyền ước 

mơ 

(MT224, MT225) 

-  Lao động vệ 

sinh văn nghệ 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT220, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

Tuần 18: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT84) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

“Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- TRÈO LÊN 

XUỐNG 7 

GIÓNG THANG 

(MT21) 

- Nhận biết phát 

âm i, t, c 

(MT72, MT84) 

- CHẾ TẠO 

MÁY BAY 

(MT134, 

MT227, MT230) 

- LỰA CHỌN 

THỨC ĂN TỐT 

CHO RĂNG VÀ 

NƯỚU 

(MT133) 

- ĐO ĐỘ DÀI 1 

VẬT BẰNG 

CÁC ĐƠN VỊ 

ĐO KHÁC 

NHAU. 

(MT120) 

Chơi 

ngoài trời 

* Hát: Anh phi 

công ơi 

* TC: Lộn cầu 

vồng 

* Chơi tự do 

(MT72, MT224, 

MT225) 

* Thơ: Ơi chiếc 

máy bay 

* TC: Chi chi 

chành chành 

* Chơi tự do 

(MT149, 

MT155) 

* Gấp tên 

lửa bằng giấy. 

* TC: Về đúng 

tuyến đường 

* Chơi tự do 

(MT227, 

MT230) 

* Thơ: Tập gấp 

máy bay 

* TC: Úp lá 

khoai 

* Chơi tự do 

(MT149, 

MT155) 

* Vẽ phấn trên 

sân trường các 

ptgt đường hàng 

không 

* Chơi kéo co 

* Chơi tự do 

(MT229, 

MT230) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Tìm nối các chữ cái đã học. TC: Tô màu và nối số lượng tương 

ứng 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Gia đình chế biến các món ăn. TC: Cửa hàng bán thực phẩm, 

nước uống 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Làm Album về các PTGT hàng không. TC: Vẽ, nặn về các 

phương tiện giao thông 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xâysân bay của bé. TC: Lắp ráp máy bay 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc cây. TC: Gấp tên lửa 

(MT47, MT103, MT221, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT47) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT59) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Bé làm phi 

công 

- Vẽ tín hiệu đèn 

(MT221, 

MT224) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT189) 

- Trò chuyện về 

các PTGT hàng 

không 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT84) 

- Quyền được 

sống vui khỏe và 

hạnh phúc.  

(MT170, 

MT189) 

- Văn nghệ và 

lao động cuối 

tuần 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT220, 

MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 16: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT189) 

Thể dục 

sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”.(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG MÉP 

NGOÀI BÀN 

CHÂN, ĐI 

KHUỴU GỐI. 

(MT10) 

- NHẬN BIẾT SỐ 9, 

ĐẾM SỐ LƯỢNG 

 TRONG PHẠM VI 9 

(MT110, MT111, 

MT113) 

- LÀM QUEN CHỮ 

CÁI I, T, C.(MT189) 

- LỰA CHỌN THỨC 

ĂN TỐT CHO 

RĂNG 

(MT133, MT189) 

- ĐƯỜNG EM ĐI 

(MT220, MT224, 

MT225) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Kể chuyện “ Qua 

đường ” 

                                

        - TC: Làm 

đoàn 

tàu                           

            - Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường.(MT149) 

- Ôn nhận biết khối 

cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ nhật.- 

TC: Tiếng gì thế nhỉ?- 

Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT120) 

                                   

       - Hát “ Đường 

em đi” 

                                   

      - TC: Chim sẻ và 

ô 

tô                                

        - Chăm sóc cây 

xanh sân 

trường.(MT224, 

MT225) 

- Vẽ PTGT đường bộ 

trên sântrường        

                      - TC: Đi 

xe 

buýt                            

           - Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT228, MT229) 

* Thơ “ Trên 

đường”                     

                   * TC : 

Úp lá 

khoai.                       

                 * Chăm 

sóc cây xanh. 

(MT149, MT155) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

               GÓC HỌC TẬP                                                              

   *TC: Ghép tranh chủ đề giao thông 

   * TC: Đọc truyện tranh 

   *TC:  Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

       GÓC PHÂN VAI  

   * Trò chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại xe 

   * Trò chơi đóng vai chú tài xế lái xe. 

   * Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông 

   *Trò chơi đóng vai đầu bếp 

       GÓC NGHỆ THUẬT 

   *TC: vẽ, nặn, tô màu các loại xe.   

   *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

       GÓC XÂY DỰNG 

   * TC: Xây  ngã tư đường phố . 

   * TC : Xây  đường sắt có hàng rào chắn. 

       GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

   * TC : Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “ Qua đường ”(MT47, MT72, MT82, MT103, MT224) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT189) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Thực hiện vở học 

phẩm.  

(MT189) 

Quyền bình đẳng trong 

hoạt động vui chơi và 

học tập 

- Bài hát “ Một đoàn 

tàu ” 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT224, MT225) 

Nhận biết một số biển 

báo giao thông đơn 

giản  

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT84) 

kỹ năng sống “ 

Không chơi những 

vật có thể gây nguy 

hiểm ” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

- Làm quen tiếng 

anh. 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT72, MT189) 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 17: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- HOẠT ĐỘNG 

HỌCTRÈO LÊN, 

XUỐNG 7 GIÓNG 

THANG 

(MT21) 

- HOẠT ĐỘNG 

HỌCTHÊM, BỚT 

TRONG PHẠM VI 9. 

(MT111) 

 Nghỉ tết 

dương lịch. 

- HOẠT ĐỘNG HỌCEM 

ĐI CHƠI THUYỀN 

(MT224, MT225) 

- HOẠT ĐỘNG 

HỌCVẼ THUYỀN 

TRÊN BIỂN 

(MT230, MT234) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ “ Thuyền giấy” 

  

 - TC: Mèo đuổi 

chuột       

 - Chăm sóc cây xanh 

sân trường.(MT149, 

MT155) 

 - Hát “ Em đi chơi 

thuyền”                           

 - TC: Gấp thuyền bằng 

giấy                                 

               - Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT224, MT225) 

 

- Trải nghiệm khu “ Bé chơi 

nhà 

chòi”                                    

        - TC: Úp lá 

khoai                                    

        - Chăm sóc cây xanh 

(MT189) 

- TC: Mèo đuổi 

chuột                          

             - Chăm sóc 

cây xanh sân trường. 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

  GÓC HỌC TẬP.                                                    *TC:  Nối chữ số với số lượng tương ứng. 

*TC: Ghép tranh chủ đề giao thông đường thủy. 

  GÓC PHÂN VAI * Trẻ chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại tàu thuyền. 

* Trò chơi đóng vai chú lái tàu. 

* Trò chơi đóng vai chú cảnh sát hải quan đường thủy. 

*Trò chơi đóng vai đầu bếp 

  GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: vẽ, nặn , tô màu các loại tàu thuyền. 

* TC: Làm album PTGT đường thủy. 

*TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

  GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây bến tàu. 

* TC : Xây bến tàu 

  GÓC THIÊN NHIÊN 

* TC: Chăm sóc cây xanh 

* TC: Vật chìm – vật nổi (MT47, MT59, MT82, MT103) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA(MT189) 

 

 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Bài hát “ Em đi chơi 

thuyền ” 

(MT224, MT225) 

- Quyền được học tập và 

khám phá. 

-  GD kỹ năng sống: “ 

Biết kêu cứu và chạy 

khỏi nơi nguy hiểm” 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT189) 

 

- Thực hiện học phẩm 

-  LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Làm quen tiếng anh. 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT72, MT189) 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 18: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ(MT189) 

Thể dục 

sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chú bộ đội” + “Sắp đến Tết rồi”.(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG MÉP 

NGOÀI BÀN 

CHÂN, ĐI KHUỴU 

GỐI.(MT10) 

- NHẬN BIẾT SỐ 9, 

ĐẾM SỐ LƯỢNG 

 TRONG PHẠM VI 9 

(MT110, 

MT111,MT113) 

- LÀM QUEN CHỮ 

CÁI I, T, C. 

(MT189) 

- LỰA CHỌN THỨC ĂN 

TỐT CHO RĂNG 

(MT133, MT189) 

- ĐƯỜNG EM ĐI 

(MT220, MT224, MT225) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Kể chuyện “ Qua 

đường ”    

- TC: Làm đoàn 

tàu                            

   - Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT149) 

- Ôn nhận biết khối 

cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ 

nhật.- TC: Tiếng gì 

thế nhỉ?- Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT120) 

- Hát “ Đường em đi ” 

  

- TC: Chim sẻ và ô 

tô     

- Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT224, MT225) 

- Vẽ PTGT đường bộ trên 

sân trường                   - 

- TC: Đi xe 

buýt                                   

- Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT228, MT229) 

- Thơ “ Trên 

đường”                              - 

TC : Úp lá khoai. 

- Chăm sóc cây xanh. 

(MT149, MT155) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 GÓC HỌC TẬP                                                              

*TC: Ghép tranh chủ đề giao thông 

* TC: Đọc truyện tranh 

*TC:  Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

 GÓC PHÂN VAI  

* Trò chơi đóng vai người bán hàng: bán các loại xe 

* Trò chơi đóng vai chú tài xế lái xe. 

* Trò chơi đóng vai chú cảnh sát giao thông 

*Trò chơi đóng vai đầu bếp 

   GÓC NGHỆ THUẬT 

*TC: vẽ, nặn, tô màu các loại xe.   

*TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề Giao thông. 

   GÓC XÂY DỰNG 

* TC: Xây ngã tư đường phố . 

* TC : Xây  đường sắt có hàng rào chắn. 

   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC : Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “ Qua đường ”(MT47, MT72, MT82, 

MT103,MT224) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT189) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện vở học 

phẩm.  

(MT189) 

- Quyền bình đẳng 

trong hoạt động vui 

chơi và học tập 

- Bài hát “ Một đoàn 

tàu ” 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT224, MT225) 

- Nhận biết một số 

biển báo giao thông 

đơn giản  

- Thực hiện vở năng 

khiếu (MT84) 

- GD kỹ năng sống “ 

Không chơi những vật có 

thể gây nguy hiểm ” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC (MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ cuối 

tuần  

- Làm quen tiếng anh. 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 
- TRẢ TRẺ   (MT72, MT189) 

Thuận Thành, ngày 16 tháng 12 năm 2024 

                          Duyệt TKT                                           
 

 

 

 

                     Võ Thị Thúy Hằng 

Thuận Thành, ngày 17 tháng 12 năm 202                      

  
 

 


